Đề biên soạn theo ĐGNL năm 2022 MÔN SINH HỌC - Đề số 39

(Theo ĐHQG TPHCM-24 bản word có giải)

79. Chức năng chính của hệ tuần hoàn là:

A. Trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường bên ngoài.

B. Vận chuyển các chất đến các bộ phận trong cơ thể.

C. Hấp thụ chất dinh dưỡng trong thức ăn vào cơ thể.

D. Phân giải các chất cung cấp năng lượng ATP cho tế bào.

80. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

A. Tiêu hóa ngoại bào.

B. Tiêu hoá nội bào.

C. Tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.

D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

81. Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 0,8 Aa: 0,2 aa. Theo lí thuyết, tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu?


A. 0,4 
B. 0,3 
C. 0.2 
D. 0,5.

82. Ở một loài thực vật, xét một cá thể có kiểu gen 
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. Người ta tiến hành thu hạt phấn của cây này rồi tiến hành nuôi cấy trong điều kiện thí nghiệm, sau đó lưỡng bội hóa thành công toàn bộ các cây con. Cho rằng quá trình phát sinh hạt phấn đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 20%. Theo lí thuyết, tỉ lệ dòng thuần thu được từ quá trình nuôi cấy nói trên là:

A. 20% 
B. 40% 
C. 100% 
D. 5%

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 103 đến 105

Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông đen. Tại sao các tế bào của cùng một cơ thể, có cùng một kiểu gen nhưng lại biểu hiện màu lông khác nhau ở các bộ phận khác nhau của cơ thể? Để lí giải hiện tượng này, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó cục nước đá; tại vị trí này lông mọc lên lại có màu đen.
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103. Nguyên nhân lông mọc lại màu đen là


A. Đột biến gen 

B. Nhiệt độ thấp


C. Kiểu gen ở vùng đó quy định lông đen 
D. Đột biến NST

104. Tại sao tai, mõm, chân của thỏ Himalaya lại có màu đen

A. Kiểu gen ở ở các vùng đó khác so với kiểu gen của các tế bào ở vùng thân.

B. Nhiệt độ ở các vùng đó cao hơn vùng thân

C. Màu lông ở các vùng này là ngẫu nhiên

D. Vùng đầu mút cơ thể này tiếp xúc với môi trường nhiệt độ thấp

105. Nếu đem các con thỏ Hymalaya này về vùng nhiệt đới nuôi dưỡng và cho sinh sản. Dự đoán đúng về kiểu hình của thỏ con?

A. Có kiểu hình giống con bố mẹ: các đầu mút cơ thể có màu đen

B. Thỏ con có các đầu mút có màu lông nhạt hơn 1 chút so với thỏ mẹ

C. Thỏ con có màu trắng toàn thân

D. Thỏ con có màu đen toàn thân

Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 106 đến 108

Trong các hệ sinh thái, bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được kí hiệu là A, B, C, D và E. Sinh khối ở mỗi bậc là: A = 400 kg/ha; B = 500 kg/ha; C = 4000 kg/ha; D = 60 kg/ha; E = 4 kg/ha. Các bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được sắp xếp từ thấp lên cao, theo thứ tự như sau:

Hệ sinh thái 1: A | B | C | E

Hệ sinh thái 2: A | B | D | E

Hệ sinh thái 3: C | A | B | E

Hệ sinh thái 4: E | D | B | C

106. Trong các hệ sinh thái trên, hãy cho biết hệ sinh thái (HST) nào có thể là một hệ sinh thái bền vững?


A. HST 1 
B. HST 3 
C. HST 4 
D. HST 2

107. Trong hệ sinh thái 3, sinh khối ở bậc dinh dưỡng cấp 3 là


A. 4000 kg/ha 
B. 400 kg/ha 
C. 500 kg/ha 
D. 4 kg/ha

108. Cho một hệ sinh thái trên cạn, sinh vật có sinh khối nào sau đây phù hợp nhất là sinh vật sản xuất.


A. 400 kg/ha 
B. 4000 kg/ha 
C. 4 kg/ha 
D. 60 kg/ha
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79. Chức năng chính của hệ tuần hoàn là:

A. Trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường bên ngoài.

B. Vận chuyển các chất đến các bộ phận trong cơ thể.
C. Hấp thụ chất dinh dưỡng trong thức ăn vào cơ thể.

D. Phân giải các chất cung cấp năng lượng ATP cho tế bào.

Phương pháp giải:
Hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng, vận chuyển sản phẩm bài tiết, vận chuyển khí (trừ côn trùng).

Giải chi tiết:
Chức năng chính của hệ tuần hoàn là vận chuyển các chất đến các bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể (SGK Sinh 11 trang 77)

Chọn B
80. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

A. Tiêu hóa ngoại bào.

B. Tiêu hoá nội bào.
C. Tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.

D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

Phương pháp giải:
Các động vật chưa có cơ quan tiêu hóa là các động vật đơn bào như trùng giày, trùng roi,…

Cơ quan tiêu hóa ở các động vật này là không bào tiêu hóa.

Giải chi tiết:
Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá nhờ không bào tiêu hóa hay còn gọi là tiêu hóa nội bào.

Chọn B
81. Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 0,8 Aa: 0,2 aa. Theo lí thuyết, tần số alen A của quần thể này là bao nhiêu?


A. 0,4 
B. 0,3 
C. 0.2 
D. 0,5.

Phương pháp giải:
Quần thể có cấu trúc di truyền: xAA:yAa:zaa 

Tần số alen 
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Giải chi tiết:
Quần thể có cấu trúc di truyền: 0,8 Aa: 0,2 aa

Tần số alen 
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Chọn A
82. Ở một loài thực vật, xét một cá thể có kiểu gen 
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. Người ta tiến hành thu hạt phấn của cây này rồi tiến hành nuôi cấy trong điều kiện thí nghiệm, sau đó lưỡng bội hóa thành công toàn bộ các cây con. Cho rằng quá trình phát sinh hạt phấn đã xảy ra hoán vị gen giữa các alen D và d với tần số 20%. Theo lí thuyết, tỉ lệ dòng thuần thu được từ quá trình nuôi cấy nói trên là:

A. 20% 
B. 40% 
C. 100% 
D. 5%

Phương pháp giải:
Nuôi cấy hạt phấn (n) → Lưỡng bội hóa → Cây con lưỡng bội (2n)

Giải chi tiết:
Các tế bào hạt phấn mang kiểu gen đơn bội khi đa bội hóa thì toàn bộ các cây con sẽ có kiểu gen thuần chủng.

→ 100% cây con được tạo ra có kiểu gen thuần chủng.

Chọn C
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 103 đến 105

Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông đen. Tại sao các tế bào của cùng một cơ thể, có cùng một kiểu gen nhưng lại biểu hiện màu lông khác nhau ở các bộ phận khác nhau của cơ thể? Để lí giải hiện tượng này, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó cục nước đá; tại vị trí này lông mọc lên lại có màu đen.

103. Nguyên nhân lông mọc lại màu đen là


A. Đột biến gen 

B. Nhiệt độ thấp

C. Kiểu gen ở vùng đó quy định lông đen 
D. Đột biến NST

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Nguyên nhân lông mọc lại màu đen là do buộc cục nước đá làm vùng da tiếp xúc với nhiệt độ lạnh.

Chọn B
104. Tại sao tai, mõm, chân của thỏ Himalaya lại có màu đen

A. Kiểu gen ở ở các vùng đó khác so với kiểu gen của các tế bào ở vùng thân.

B. Nhiệt độ ở các vùng đó cao hơn vùng thân

C. Màu lông ở các vùng này là ngẫu nhiên

D. Vùng đầu mút cơ thể này tiếp xúc với môi trường nhiệt độ thấp
Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Các vùng đầu mút của của cơ thể, tiếp xúc với nhiệt độ thấp, vùng da có nhiệt độ thấp hơn các vùng khác nên lông mọc ra có màu đen.

Chọn D
105. Nếu đem các con thỏ Hymalaya này về vùng nhiệt đới nuôi dưỡng và cho sinh sản. Dự đoán đúng về kiểu hình của thỏ con?

A. Có kiểu hình giống con bố mẹ: các đầu mút cơ thể có màu đen

B. Thỏ con có các đầu mút có màu lông nhạt hơn 1 chút so với thỏ mẹ

C. Thỏ con có màu trắng toàn thân
D. Thỏ con có màu đen toàn thân

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Thỏ con mới đẻ sẽ có màu trắng, nếu nuôi ở môi trường nhiệt độ cao thì lông có màu trắng.

Chọn C
Dựa vào các thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu từ 106 đến 108

Trong các hệ sinh thái, bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được kí hiệu là A, B, C, D và E. Sinh khối ở mỗi bậc là: A = 400 kg/ha; B = 500 kg/ha; C = 4000 kg/ha; D = 60 kg/ha; E = 4 kg/ha. Các bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được sắp xếp từ thấp lên cao, theo thứ tự như sau:

Hệ sinh thái 1: A | B | C | E

Hệ sinh thái 2: A | B | D | E

Hệ sinh thái 3: C | A | B | E

Hệ sinh thái 4: E | D | B | C

106. Trong các hệ sinh thái trên, hãy cho biết hệ sinh thái (HST) nào có thể là một hệ sinh thái bền vững?


A. HST 1 
B. HST 3 
C. HST 4 
D. HST 2

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
- Hệ sinh thái tồn tại bền vững là hệ sinh thái 3.

- Hệ sinh thái 2 có thể tồn tại trong thời gian ngắn, là hệ sinh thái thuỷ sinh.

- Hệ sinh thái 1 có sinh khối của sinh vật sản xuất nhỏ hơn nhiều lần sinh vật tiêu thụ bậc 2 do đó không tồn tại.

- Hệ sinh thái 3 là hệ sinh thái bền vững do có sinh khối sinh vật sản xuất lớn.

Sinh vật tiêu thụ bậc 2 có nhiều loài rộng thực.

- Hệ sinh thái 4 có sinh khối của sinh vật sản xuất nhỏ hơn nhiều lần sinh vật tiêu thụ bậc 3 do đó không phù hợp.

Chọn B.
107. Trong hệ sinh thái 3, sinh khối ở bậc dinh dưỡng cấp 3 là


A. 4000 kg/ha 
B. 400 kg/ha 
C. 500 kg/ha 
D. 4 kg/ha

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Hệ sinh thái 3:     C | A | B | E

Bậc dinh dưỡng:  1 | 2 | 3 | 4

Vậy sinh khối ở bậc dinh dưỡng cấp 3: B = 500 kg/ha

Chọn C
108. Cho một hệ sinh thái trên cạn, sinh vật có sinh khối nào sau đây phù hợp nhất là sinh vật sản xuất.


A. 400 kg/ha 
B. 4000 kg/ha 
C. 4 kg/ha 
D. 60 kg/ha

Phương pháp giải:
Giải chi tiết:
Hệ sinh thái trên cạn có sinh vật sản xuất có sinh khối lớn. Vậy sinh vật có sinh khối 4000 kg/ha sẽ phù hợp là sinh vật sản xuất nhất.

Chọn B
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